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Họ Tên Nơi sinh

20196007501 Đinh Tuấn Anh 04/10/2001 Thái Nguyên Nam 2.78 134  0 K

20196006422 Nguyễn Thị Vân Anh 27/09/2001 Hưng Yên Nữ 3.75 134  0 XS

20196006553 Phan Tuấn Anh 09/03/2001 Hải Dương Nam 3.64 134  0 XS

20196009434 Chu Tiến Cường 24/08/2001 Hà Nội Nam 3.12 134  0 K

20196000395 Nguyễn Bá Hải Đăng 01/10/2001 Hà Nội Nam 3.37 134  0 G

20196002076 Trần Thành Đạt 24/09/2001 Hà Nội Nam 2.86 134  0 K

20196005337 Bùi Thị Huyền Diệu 10/12/2001 Hòa Bình Nữ 3.49 134  0 G

20196045238 Nguyễn Hữu Duẩn 16/06/2001 Thái Bình Nam 3.28 134  0 G

20196008869 Nguyễn Tùng Dương 23/01/2001 Hà Nội Nam 2.74 134  0 K

201960009710 Trần Thái Dương 06/12/2001 Thái Bình Nam 3.07 134  0 K

201960069711 Nguyễn Duy Hiếu 08/08/2000 Hải Dương Nam 3.27 134  0 G

201960071212 Nguyễn Phú Hiếu 06/08/2001 Hà Nội Nam 2.86 134  0 K

201960055113 Nguyễn Đức Hoàng 23/12/2000 Hải Dương Nam 2.66 134  0 K

201960089614 Tô Xuân Hồi 08/05/2001 Thái Bình Nam 2.84 134  0 K

201960048015 Nguyễn Sỹ Hùng 01/10/2001 Nghệ An Nam 2.59 134  0 K

201960017616 Nguyễn Quang Huy 23/05/2001 Hà Nội Nam 2.91 134  0 K

201960006417 Hoàng Ngọc Khanh 19/02/2001 Hà Nội Nam 2.79 134  0 K

201960016418 Hoàng Phương Nam 10/01/2001 Bắc Ninh Nam 2.56 134  0 K

201960073019 Lại Ngọc Oanh 04/07/2001 Hải Dương Nam 2.8 134  0 K

201960011220 Phạm Văn Phú 23/05/2001 Hà Nội Nam 3.02 134  0 K

201960832421 Nguyễn Văn Quyết 30/01/2001 Hà Nội Nam 3.48 119  0 G

201960040922 Lương Tuấn Sơn 31/08/2001 Hà Nội Nam 3.1 134  0 K

201960343023 Nguyễn Văn Tân 16/03/2001 Thái Nguyên Nam 2.91 134  0 K

201960096524 Đặng Quang Thái 11/08/2001 Hà Nội Nam 2.82 134  0 K

201960044425 Vũ Anh Tuấn 04/08/2001 Hải Dương Nam 2.68 134  0 K

114105039326 Nguyễn Quang Việt 17/12/1998 Nghệ An Nam 2.36 134  0 TB

201960012027 Nguyễn Hoàng Vũ 30/08/2001 Hà Nội Nam 2.82 134  0 K

201960102828 Vương Thị Yến 05/01/2001 Hà Nội Nữ 3.75 134  0 XS
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Thống kê sinh viên tốt nghiệp

Xuất sắc Giỏi Khá Trung bình Tổng số

 3  5  19  1  28

Thư kýTrưởng khoa/ Trung tâm

Đã thực hiện kiểm tra và yêu cầu sinh viên có tên trong danh sách rà soát, xác nhận đảm bảo 

đúng quy chế đào tạo, chính xác 100%.
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